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TT Mã HS Họ và tên Ngày sinh
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Dân
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buổi sáng

Lớp mới

buổi chiều

631 18210603 Đào Bá Dũng 02/10/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

632 18210609 Võ Hoàng 24/02/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

633 18210611 Nguyễn Hào Kiệt 18/12/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

634 18210612 H Hoa Ksơr 13/11/2002 Nữ Ê-đê 11B06 11B06.1

635 18210324 Trần Đức Lương 05/05/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

636 18210618 Vi Thị Mai 13/01/2003 Nữ Nùng 11B06 11B06.1

637 18210619 Phan Thị Họa My 14/09/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.1

638 18210620 Y Xáo Niê 14/07/2003 Nam Ê-đê 11B06 11B06.1

639 18210621 Hoàng Thị Kim Ngân 07/07/2003 Nữ Nùng 11B06 11B06.1

640 18210624 Nguyễn Xuân Phong 19/06/2002 Nam Kinh 11B06 11B06.1

641 18210625 Trần Nam Quyết 10/06/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

642 18210626 Nhữ Thị Như Quỳnh 19/07/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.1

643 18210333 Trương Tấn Sỹ 20/12/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

644 17200737 Ngô Ngọc Thao 08/11/2002 Nam Kinh 11B06 11B06.1

645 18210631 Dương Văn Thắng 06/06/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

646 18210632 Nhữ Văn Thọ 24/04/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.1

647 18210633 Vương Văn Thức 20/06/2003 Nam Nùng 11B06 11B06.1

648 18210601 Nguyễn Văn Bắc 17/08/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.2

649 18210606 Phạm Đăng Đoàn 13/08/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.2

650 18210607 Hà Trường Giang 12/12/2003 Nam Nùng 11B06 11B06.2

651 17200715 Phạm Ngọc Hiếu 23/08/2002 Nam Kinh 11B06 11B06.2

652 18210608 Trương Việt Hoàng 21/11/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.2

653 18210610 Nguyễn Thị Thu Huệ 13/12/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.2

654 18210613 Lý Đức Khoa 03/10/2003 Nam Tày 11B06 11B06.2

655 18210614 Lưu Đình Khôi 26/09/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.2

656 18210617 Hoàng Thị Mai 19/11/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.2

657 18210622 Phạm Thị Ngân 20/02/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.2

658 18210623 Nguyễn Văn Nghĩa 13/10/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.2

659 18210627 Đỗ Mạnh Sơn 12/07/2003 Nam Kinh 11B06 11B06.2

660 18210629 Lục Văn Toàn 25/05/2003 Nam Thái 11B06 11B06.2

661 18210634 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/01/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.2

662 18210635 Võ Thị Ngọc Trâm 29/08/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.2

663 18210636 Lê Thị Khánh Vy 13/07/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.2
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664 18210637 Trương Khoa Như Ý 27/12/2003 Nữ Kinh 11B06 11B06.2
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